
TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KIÊN GIANG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

Bản án số: 232/2017/HS-PT 

Ngày: 25-12-2017.                         
     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG 
 

           - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cao Quốc Chiến  

  Các Thẩm phán: Ông Võ Minh Triều 

                                         Ông Nguyễn Thành Tấn 

  - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Kiên Giang. 

           - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Nghĩa Biên – Kiểm sát viên.                                                                                      

Ngày 25 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 198/2017/TLPT-HS ngày 

08 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo Lê Hoài N do có kháng cáo của bị cáo đối 

với bản án hình sự sơ thẩm 223/2017/HS-ST ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Tòa 

án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Lê Hoài N, sinh năm: 1994. Nơi cư trú: số 863/38A, đường N, phường 

A, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 

7/12; dân tộc: Kinh; con ông Lê Thanh Đ và bà Bùi Thị N; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/6/2017. (Có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Linh Đ và Lê Hoài N là bạn của nhau, do có mâu thuẩn nên anh 

Đ nhiều lần cự cãi và đánh nhau với N. Vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 

08/6/2017, do tức giận về việc anh Đ điện thoại dọa đánh nên N điều khiển xe 

mô – tô Wave Trung Quốc (do mượn của người bạn nên N không nhớ rõ biển số 

xe) đến khu vực chợ R thuộc phường R, thành phố R để mua 01 cây dao Thái 

Lan cán vàng, lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 20cm (chưa xác định được người 

bán dao cho N) rồi đi tìm anh Đ để trả thù. Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi chạy 

xe đến trước căn nhà tại địa chỉ: số 3, đường P, P. A, TP. R (là nơi anh Đ cư trú) 

thì N kêu anh Đ ra nói chuyện, khi anh Đ vừa mới bước ra mở cánh cửa rào 
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trước nhà thì N liền sử dụng tay phải để lấy cây dao Thái Lan trong túi quần ra 

và đâm trúng vào cẳng tay phải của anh Đ. Sau khi gây thương tích xong, N 

điều khiển xe chạy đến đoạn đường Lương Văn C, P. A, TP. R thì vứt bỏ cây 

dao Thái Lan tại đây, còn anh Đ được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Kiên Giang cấp cứu và điều trị. Sau đó, N đến trụ sở Công an phường A 

đầu thú và bị tạm giữ. Đến ngày 14/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an thành phố Rạch Giá khởi tố và ra lệnh tạm giam để điều tra. 

- Vật chứng của vụ án:  

01 cây dao Thái Lan cán vàng, lưỡi bằng kim loại, dài khoảng 20cm. 

- Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích, số: 456/KL-PY, ngày 

02/8/2017 của Trung tâm pháp y – Sở y tế tỉnh Kiên Giang kết luận thương tích 

của người bị hại Nguyễn Linh Đ Tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích trên 

gây nên hiện tại là 24% (hai mươi bốn phần trăm).  

            Tại bản án hình sự sơ thẩm số 223/2017/HSST ngày 28/9/2017 của Tòa 

án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã quyết định: 

            Tuyên bố: Bị cáo Lê Hoài N phạm tội “Cố ý gây thương tích”.         

Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 33 

Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Hoài N 02 (hai) năm tù. Thời điểm chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 08/6/2017. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và báo quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 11/10/2017, bị cáo Lê Hoài N có đơn kháng cáo với nội dung xin 

giảm nhẹ hình phạt.    

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân 

thành phố Rạch Giá đã xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2 

Điều 104 Bộ luật hình sự là đúng tội và giữ nguyên nội dung kháng cáo. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo.   

           Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giảm án cho bị cáo từ 6 tháng đến 01 năm tù. Các phần khác của bản án 

không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: 

Xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Hoài N về nội dung, quyền kháng cáo, thủ 

tục kháng cáo và thời hạn kháng cáo đã đúng quy định tại các Điều 231, 233,234 
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Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận xem xét giải quyết 

đơn kháng cáo của bị cáo theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về Quyết định của bản án sơ thẩm: Bị cáo Lê Hoài N và người bị hại 

Nguyễn Linh Đ là bạn của nhau. Do có mâu thuẫn với nhau về việc Đ hay nhắc 

lại chuyện chiếc xe máy và điện thoại của Đ bị công an giữ trong một vụ bị cáo 

và Đ tham gia đánh nhau với người khác, cộng thêm việc Đ hay gọi điện thoại 

cho bạn gái của bị cáo. Cho nên, vào khoảng 18 giờ ngày 08/6/2017, bị cáo Lê 

Hoài N đã dùng một cây dao thái lan đâm trúng vào cánh tay phải của Đ gây 

thương tích. Tỷ lệ thương tật qua giám định là 24%. Hành vi của bị cáo Lê Hoài 

N là dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người bị hại nên bản án sơ 

thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự để xét xử bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.  

[3] Về yêu cầu kháng cáo của bị cáo: Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, xử phạt bị cáo mức án 02 năm tù đầu khung 

hình phạt là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, 

sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo N đã động viên gia đình bồi thường cho người bị 

hại được tổng cộng 17 triệu đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới của bị cáo tại 

phiên tòa phúc thẩm. Mặt khác, sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã đến công an tự 

thú về hành vi của mình, cấp sơ thẩm chưa xem xét tình tiết giảm nhẹ này cho bị 

cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, o khoản 1 

Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự để xem xét kháng cáo cho bị cáo.   

[4] Về quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát: Tại phiên tòa, vị đại diện 

viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giảm 

cho bị cáo từ 6 tháng đến 01 năm tù. Quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát là 

có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử đã thảo luận và thấy rằng các 

Quyết định của bản án sơ thẩm về tội danh và mức hình phạt cho bị cáo Lê Hoài 

N là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm 

bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới nên thống nhất chấp nhận quan điểm đề nghị 

của vị đại diện viện kiểm sát, chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo. 

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 98, Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm b 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQHH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội. Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên 

bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.    

Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Sửa bản án sơ thẩm.    

2. Áp dụng: Khoản 2 Điều 104; điểm b, o, p khoản 1, 2 Điều 46, Điều 47, 

Điều 33 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Lê Hoài N 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố 

ý gây thương tích”. Thời điểm chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 08/6/2017. 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 98, Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm b 

khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQHH14. 

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

4. Cáo Quyết định khác của Bản án sơ thẩm số 223/2017/HS-ST ngày 

28/9/2017 của Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang không có 

kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị.    

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

- VKSND cấp cao tại TPHCM.                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND cấp cao  tại TPHCM. 

- VKSND tỉnh.   

- Trại tạm giam KG. 

- Sở tư pháp 

- TAND huyện  

- THA huyện  

- VKSND huyện  

 - Bị cáo.   

-Lưu. 

                                                                             Cao Quốc Chiến 

 

 

  


